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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN THANH OAI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Số: 09/2025/QĐST – VDS 

Ngày: 30/06/2025 

V/v: Tuyên bố một người Khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Thanh Oai, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Bá Thắng 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên họp: Bà Lê Thị Thu Hà – Thư ký Toà án 

nhân dân huyện Thanh Oai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai: Ông Mai Lương Sơn  - 
Kiểm sát viên. 

Trong ngày 30 tháng 6 năm 2025 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Thanh 

Oai, Hà Nội mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

11/2025/TLST-DS ngày 17/6/2025 về việc yêu cầu: “Tuyên bố một người có khó 

khăn trong nhận thức làm chủ hành vi”, theo quyết định mở phiên họp số: 

11/2025/QĐPH - ST ngày 23 tháng 6 năm 2025: 

- Người tham gia tố tụng:  

1. Người yêu cầu: Bà Tạ Thị T, sinh năm 1953; Số căn cước công dân 

001153002774 do cục C về TTXH cấp ngày 12/11/2021. 

Trú tại: Thôn T, T, huyện T, Thành phố Hà Nội. 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị T1, sinh năm 1993; Số căn cước 

công dân 001193043487 do cục C về TTXH cấp ngày 10/12/2022. 

Trú tại: 3 Chùa T, S, S, Hà Nội. Có mặt. 

2. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

- Chị Lê Thị L, sinh năm 1978 

Số căn cước công dân 001178033953 do cục cánh sát QLHC về TTXH cấp 

ngày 10/07/2021. 

- Anh Tạ Huy H, sinh năm 2000. 
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Số căn cước công dân 001200024785 do cục cánh sát QLHC về TTXH cấp 

ngày 10/07/2021. 

- Tạ Thị N. Sinh năm2004 

Số căn cước công dân 001304023801 do cục cánh sát QLHC về TTXH cấp 

ngày 17/5 /2021. 

Đều trú tại: Thôn T, xã T, huyện T, Thành phố Hà Nội. 

Bà L, chị N, anh H đều ủy quyền cho bà Tạ Thị T.  

* Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Bà Tạ Thị T yêu cầu tuyên bố con trai bà là Tạ Huy Đ là người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

 Tại đơn yêu cầu và lời khai tiếp theo người yêu cầu là bà Tạ Thị T trình bày:  

Bà với ông Tạ Huy Đ1, sinh năm 1945 (chết năm 2017) sinh được hai người con. 

Anh đại là con lớn. Năm 1999 anh  Đ và chị Lê Thị L, sinh năm 1978 có đăng ký 

kết hôn và có sinh ra hai con chung là cháu Tạ Huy H, sinh năm 2000 và cháu Tạ 

Thị N, sinh năm 2004. Từ khi sinh ra, anh Đ đã phát triển chậm hơn các trẻ cùng lứa 

tuổi. 4 tuổi mới biết đi và biết nói, không có khả năng học tập, khả năng lao động 

kém. Trong sinh hoạt thì khả năng ăn uống, vệ sinh cá nhân phải có sự nhắc nhở, 

giúp đỡ của người thân. Hiện anh Đ đang được hưởng trợ cấp xã hội ở địa phương 

theo diện thiểu năng trí tuệ do chất độc da cam ảnh hưởng từ  bố đẻ là ông Tạ Huy 

Đ1. 

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày: 

Chị Lê thị L trình bày: Chị với anh Tạ Huy Đ có đăng ký kết hôn năm 1999 và 

có sinh ra hai người con chung là Tạ Huy H và Tạ Thị N, từ khi chị chung sống với 

anh Đ thì anh Đ là người không biết chữ, nói năng không lưu loát, khó diễn tả ý 

muốn của mình, không biết tiêu tiền, ít giao tiếp với mọi người xung quanh, hay cáu 

giận, không chủ động trong sinh hoạt cá nhân. Hiện anh Đ đang được hưởng trợ cấp 

xã hội. Gia đình đã đưa anh Đ đi giám định sức khỏe Tâm T2 tại Viện pháp Y và 

được kết luận là người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. Nay chị L 

đồng ý để bà Tạ Thị T (là mẹ đẻ anh Đ) yêu cầu tuyên bố anh Tạ Huy Đ là người 

khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. 

Anh Tạ Huy H và Tạ Thị N trình bày: Anh chị nhất trí với ý kiến của bà Lê Thị 

L. 

Theo báo cáo của hàng xóm và của trưởng thôn thì: Anh Tạ Huy Đ, sinh năm 

1976 có hộ khẩu thường trú tại Thôn T, xã T, huyện T, Thành phố Hà Nội. Là đối 

tượng khuyết tật tâm thần từ nhỏ, hiện tại khả năng giao tiếp và nhận thức của anh Đ 

rất kém, anh Đ không đi học được, không biết tiêu tiền, hay đau ốm hiện là đối 



3 

 

tượng được trợ cấp xã hội theo diện thiểu năng trí tuệ do chất độc màu da cam ảnh 

hưởng từ bố. 

Tại kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo yêu cầu số 375/KLGĐYC ngày 

23 tháng 01 năm 2025 của Y, Bộ Y1 kết luận: Tại thời điểm giám định, đối tượng 

Tạ Huy Đ bị bệnh chậm phát triển tâm thần vừa. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần 

thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F71. Đối tượng là người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi. 

Tại phiên họp bà Tạ Thị T vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi đề nghị Tòa án tuyên 

bố anh Tạ Huy Đ  là người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai phát biểu: Về thủ tục tố 

tụng: Quá trình thụ lý, giải quyết việc dân sự thẩm phán thực hiện đúng quy định 

của bộ luật tố tụng dân sự; về nội dung: Theo hồ sơ thể hiện anh Tạ Huy Đ là chậm 

phát triển, khả năng học tập, khả năng lao động kém, hiện đang được hưởng trợ cấp 

xã hội ở địa phương theo diện thiểu năng trí tuệ do chất độc da cam ảnh hưởng từ  

bố đẻ. Tại kết luận của Viện pháp y tâm thần trung Y cũng kết luận anh Đ là người 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi nên đề nghị Tòa án căn cứ Điều 23 Bộ 

luật dân sự; khoản 1 Điều 27; Điều 35; Điều 149; Điều 170; Điều 371; Điều 372; 

Điều 376; Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết 326/2016/UBTV- 14 ngày 

30/12/2016 chấp nhận yêu cầu của bà Tạ Thị T, tuyên bố anh Tạ Huy Đ, sinh năm 

1976 trú tại Thôn T, xã T, huyện T, Thành phố Hà Nội. Là người có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi. 

Về lệ phí: Do bà Tạ Thị T là người cao tuổi nên đề nghị miễn tiền lệ phí dân sự 

theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được kiểm tra tại phiên họp; Căn cứ 

vào trình bày của đương sự tại phiên họp trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về thủ tục tố tụng: Người yêu cầu và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

đều có nơi cư trú tại: Thôn T, xã T, huyện T, Thành phố Hà Nội. Căn cứ Điều 27; 

Điều 35; Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự xác định vụ việc trên thuộc thẩm quyền của 

Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai giải quyết. 

[2] Về nội dung: Anh Tạ Huy Đại T3 khi sinh ra đã phát triển chậm hơn các trẻ 

cùng lứa tuổi, anh Đ sinh sống với chị L không có đăng ký kết hôn và sinh được hai 

người con. Tuy nhiên anh Đ không có khả năng học tập, khả năng lao động kém. 

Hàng ngày mọi vệ sinh cá nhân phải được sự nhắn nhở, giúp đỡ của người thân, 

hiện anh Đ đang được hưởng trợ cấp xã hội ở địa phương theo diện thiểu năng trí 

tuệ. Nay bà Tạ Thị T - là mẹ đẻ yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai tuyên bố 

anh Tạ Huy Đ là người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Tại kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo yêu cầu số 375/KLGĐYC ngày 

23 tháng 01 năm 2025 của Y, Bộ Y1 kết luận: Tại thời điểm giám định, đối tượng 
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Tạ Huy Đ bị bệnh chậm phát triển tâm thần vừa. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần 

thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F71. Đối tượng là người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi. 

Xét yêu cầu của bà Tạ Thị T về việc tuyên bố anh Tạ Huy Đ là người có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là có căn cứ nên chấp nhận. 

[3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà T là người cao tuổi, nên căn cứ điểm d 

điều 12 nghị quyết 326/UBTVQH ngày 30/12/2016 miễn tiền lệ phí cho bà Tạ Thị 

T. 

                                        QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Điều 23, 48, 57, 58 Bộ luật dân sự.  

Căn cứ  khoản 1 Điều 27; Điều 35; Điều 149; Điều 370; Điều 371; Điều 372; 

Điều 376; Điều 378;  Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, 

miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

1. Chấp nhận Đơn yêu cầu của bà Tạ Thị T. 

2. Tuyên bố anh Tạ Huy Đ, sinh năm 1976 địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện T, Thành 

phố Hà Nội là người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

3. Chỉ định bà B Tạ Thị T, sinh năm 1953; Số căn cước công dân 

001153002774 do cục C về TTXH cấp ngày 12/11/2021; Trú tại: Thôn T, T, huyện 

T, Thành phố Hà Nội. Là người giám hộ cho anh Tạ Huy Đ, sinh năm 1976; Số căn 

cước công dân 001076012362 do cục cánh sát QLHC về TTXH cấp ngày 

10/07/2021; Trú tại: Thôn T, T, huyện T, Thành phố Hà Nội. 

Bà Tạ Thị T được thực hiện quyền, nghĩa vụ của Người giám hộ theo quy 

định của Bộ luật dân sự. 

4. Về lệ phí giải quyết  việc dân sự: Do bà Tạ Thị T là người trên 60 tuổi nên 

miễn án phí cho bà Tạ Thị T. 

5. Các đương sự có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong 

hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định.     

Nơi nhận: 

- TAND thành phố Hà Nội  

- VKSND huyện Thanh Oai. 

- Đương sự. 

- Lưu. 

 

THẨM PHÁN 

 

 

       

 

       Nguyễn Bá Thắng 

 

 

 


